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Câu 1:  

a. Đây là một văn bản tự sự. Vì nó trình bày một chuỗi sự kiện từ đó nêu lên ý nghĩa 

+ Bà già nghèo bắt được con ốc nhưng thương không nỡ bán thả nó vào trong chum.  

+ Bà đi làm khi trở về thấy những điều kì lạ.  

+ Bà rình xem phát hiện có một nàng tiên bức ra từ chum nước.  

+ Bà đập vỡ vỏ ốc.  

+ Từ ấy hai người sống hạnh phúc bên nhau.  

b.  

- Về hình thức: viết thành một đoạn văn 

- Về nội dung: Hs có thể trình bày theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo được nội dung, 

diễn biến của câu chuyện.  

Câu 2:  

a. Kể lại câu chuyện  

- Về hình thức: một bài văn (có mở bài, thân bài, kết bài)  

- Về nội dung: Kể lại truyện “Bánh chưng, bánh giầy”. Hs sinh có thể lựa chọn cách kể 

khác nhau, sáng tạo nhưng phải đảm bảo được những yêu cầu sau:  

+ Mở bài: Giới thiệu về câu chuyện định kể.  

+ Thân bài: Lần lượt trình bày diễn biến sự việc ( Vua Hùng muốn truyền ngôi ra thử 

thách -> Các lang đua tài -> Lang liêu được thần báo mộng làm ra hai loại bánh -> bánh 

của Lang Liêu được chọn để cúng Tiên Vương -> Lang Liêu được lên nối ngôi -> Tục làm 

bánh chưng, bánh giầy ngày tết)  

+ Kết bài: Nêu cảm nghĩ. 

b. Ý nghĩa của bánh chưng, bánh giầy 

- Bánh chưng: tượng đất.  

- Bánh giầy: Tượng trời 

- Đậu xanh, thịt lợn, lá going: cây cỏ, cầm thú 
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- Lá giong bọc ngoài: đoàn kết.  

 Sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên, tạo vật.  

 Tinh thần đoàn kết.  
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